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Bản án số: 440/2023/HSPT 

Ngày: 15 - 12 - 2023 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH        

                                 Với thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Huỳnh Văn Trực 

 Các Thẩm phán:   

 1. Ông   u  n Văn H u. 

 2.       th  Th  n  Hu  n.  

 Thư ký tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Ngu  n Th  Ki u Tran  – Th  

ký Tòa án nhân dân Th nh phố Hồ Chí Minh. 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên 

tòa:  n  Tr n Hải  am - Kiểm sát vi n. 

 Ngày 15 tháng 12 năm 2023 tại trụ sở, Tòa án nhân dân Th nh phố Hồ Chí 

Minh xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 

449/2023/HSPT ngày 17/11/2023 đối với các b  cáo   u  n Đức H,   u  n 

Văn T do có kháng cáo của các b  cáo đối với bản án hình sự s  thẩm số 

207/2023/HS-ST ngày 27/9/2023 của Tòa án nhân dân Qu n 12, Th nh phố Hồ 

Chí Minh.  

 Bị cáo có kháng cáo :  

 1. Nguyễn Đức H; giới tính: nam; sinh năm 1960, tại Th nh phố Hồ Chí 

Minh; n i đăn  ký hộ khẩu th ờn  trú: 74 đ ờn   , Ph ờn  C, Qu n X, Thành 

phố Hồ Chí Minh; n i c  trú hiện na : 30/107 ấp X, xã  , hu ện C, Th nh phố 

Hồ Chí Minh; quốc t ch: Việt  am; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; trình độ học 

vấn: 5/12; n h  n hiệp: phụ xe; con ông   u  n Đức M (chết) v  b  Phạm Th  

N (chết); ti n án, ti n sự: không; b  cáo b  tạm  iữ từ n    20/02/2023 đến n    

24/02/2023 đ ợc áp dụn  biện pháp n ăn chặn cấm đi khỏi n i c  trú - có mặt.  

 2. Nguyễn Văn T; giới tính: nam; sinh năm 1980, tại tỉnh Vĩnh Phúc; n i 

đăn  ký hộ khẩu th ờn  trú: thôn T, xã V, hu ện  , tỉnh P; n i c  trú hiện na : 

68A tổ C, khu phố Z, ph ờn  O, Qu n Z, Th nh phố Hồ Chí Minh; quốc t ch: 

Việt  am; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; trình độ học vấn: 7/12; n h  n hiệp: 

không; con ông Ngu  n Văn   v  b    u  n Th   ; ti n án, ti n sự: khôn ; b  

cáo b  tạm  iữ từ n    20/02/2023 đến n    24/02/2023 đ ợc áp dụn  biện pháp 

n ăn chặn cấm đi khỏi n i c  trú - có mặt.       

 Ngoài ra vụ án còn có b  cáo Ph  n  Văn H1 không kháng cáo. 

 

 

 

 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 

  Theo các t i liệu có tron  hồ s  vụ án v  di n biến tại phi n tòa, nội dun  

vụ  án đ ợc tóm tắt nh  sau: 

          Khoản  12  iờ 30 cùn  n    20/2/2023, Côn  an ph ờn  Trun  Mỹ Tâ , 

Qu n 12 phát hiện bắt quả tan  Ph  n  Văn H1,   u  n Đức H,   u  n Văn T 

đánh b i “phỏm” thắn  thua bằn  ti n tại nh  số C tổ X khu phố V, ph ờn  O, 

Qu n Z, thu  iữ v t chứn  số ti n dùn  đánh bạc 5.220.000 đồn , 01 bộ b i tâ  

có 52 lá b i n n l p bi n bản chu ển hồ s  đến Côn  an Qu n 12 xử lý. 

  Kết quả đi u tra xác đ nh, Ph  n  Văn H1,   u  n Đức H,   u  n Văn 

T cùn  nhau đánh bạc d ới hình thức ch i b i “phỏm”,thỏa thu n ch i  nh  sau: 

Khi con bạc thứ nhất đánh ra lá b i đ u ti n, số lá b i còn lại sẽ đặt úp tr n chiếu 

bạc, con bạc thứ hai sẽ lựa chọn nh n lá b i còn lại sẽ đặt úp tr n chiếu bạc, con 

bạc thứ hai sẽ lựa chọn nh n lá b i từ con bạc thứ nhất m  t p hợp đ ợc th nh 

một phỏm thì sẽ thắn  đ ợc 20.000 đồn  từ con bạc thứ nhất hoặc nếu khôn  

nh n thì sẽ rút 01 lá b i từ số lá b i đặt úp tr n chiếu bạc, đồn  thời đánh ra 01 lá 

b i cho con bạc thứ ba lựa chọn nh  tr n, t  n  tự con bạc thứ ba sẽ đánh ra 01 

lá b i cho con bạc thứ nhất lựa chọn. Con bạc thứ hai nếu nh n lá b i thứ hai của 

con bạc thứ nhất m  t p đ ợc th nh một phỏm thì sẽ thắn  đ ợc 60.000 đồn  từ 

con bạc thứ nhất, rồi xoa  vòn  t  n  tự đối với các con bạc còn lại. Sau khi 

xoa  vòn  đủ 04 l ợt thì các con bạc sẽ so b i để tính phỏm v  tính điểm theo 

qu  đ nh nh  n u tr n. Ri n  con bạc n o có 03 phỏm thì sẽ thắn  “Ù” v  hai 

con bạc còn lại sẽ b  thua mỗi con bạc l  80.000 đồn . Cách tính điểm: lá bài 

“Át” t  n  ứn  01 điểm, các lá bài từ 2 đến 10 t  n  ứn  từ 02 điểm đến 10 

điểm.  Ph  n  Văn H1 sử dụn  số ti n 500.000 đồn  để đánh bạc, thắn  đ ợc 

số ti n 380.000 đồn .   u  n Đức H sử dụn  số ti n 4.320.000 đồn  để đánh 

bạc, thua hết số ti n 220.000 đồn .   u  n Văn T sử dụn  số ti n 400.000 đồn  

để đánh bạc, thua hết số ti n 160.000 đồn .  

 Tại bản án hình sự s  thẩm số 207/2023/HS-ST ngày 27/9/2023 của Tòa 

án nhân dân Qu n 12, Th nh phố Hồ Chí Minh đã qu ết đ nh: “... 

Tu  n bố b  cáo Ph  n  Văn H1,   u  n Đức H,   u  n Văn T phạm tội 

“Đánh bạc”. 

Căn cứ khoản 1 Đi u 321, điểm s khoản 1, khoản 2 Đi u 51, Đi u 38  ộ 

lu t hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sun  năm 2017; 

 Xử phạt b  cáo Ph  n  Văn H1 06 (sáu) thán  tù v  tội “Đánh bạc”. Thời 

hạn tù tính từ n    bắt b  cáo chấp h nh án trừ đi thời  ian b  cáo đã b  tạm  iam 

tr ớc đó từ 20/02/2023 đến n    18/7/2023. 

Căn cứ khoản 1 Đi u 321, điểm i, s khoản 1 Đi u 51, Đi u 38  ộ lu t hình 

sự năm 2015, sửa đổi bổ sun  năm 2017; 



3 

 

Xử phạt b  cáo   u  n Văn T 06 (sáu) thán  tù v  tội “Đánh bạc”. Thời 

hạn tù tính từ n    bắt b  cáo chấp h nh án trừ đi thời  ian b  cáo đã b  tạm  iữ, 

tạm  iam tr ớc đó từ 20/2/2023 đến 24/02/2023. 

Căn cứ khoản 1 Đi u 321, điểm i, s khoản 1, khoản 2 Đi u 51, Đi u 38, 

Đi u 54  ộ lu t hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sun  năm 2017; 

Xử phạt b  cáo   u  n Đức H 03 (ba) thán  tù. Thời hạn tù tính từ n    

bắt b  cáo chấp h nh án trừ đi thời  ian b  cáo đã b  tạm  iữ, tạm  iam tr ớc đó 

từ 20/2/2023 đến 24/2/2023...”. 

        N o i ra bản án s  thẩm còn tuyên v  xử lý v t chứn , án phí v  qu  n 

kháng cáo. 

Ngày 04 /10/2023, b  cáo   u  n Đức H có đ n khán  cáo bản án n u 

trên, xin đ ợc h ởn  án treo.  

Ngày 10/10/2023, b  cáo   u  n Văn T có đ n khán  cáo bản án n u 

trên, xin đ ợc h ởn  án treo. 

Tại phiên tòa phúc thẩm: 

- Các b  cáo   u  n Đức H,   u  n Văn T khai nh n h nh vi phạm tội 

đún  nh  nội dun  bản án s  thẩm đã xét xử. Tron  ph n tranh lu n b  cáo 

khôn  tranh lu n, chỉ xin xem xét chấp nh n khán  cáo. 

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Th nh phố Hồ Chí Minh trong ph n 

tranh lu n phát biểu quan điểm xét xử vụ án: Với các t i liệu chứn  cứ có tron  

hồ s  vụ án cũn  nh  lời khai của các b  cáo   u  n Đức H,   u  n Văn T tại 

phi n tòa phúc thẩm, xét thấ  Tòa án cấp s  thẩm đã tu  n xử các b  cáo vê 

phạm tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Đi u 321 l  có căn cứ đún  n  ời, đún  tội, 

đún  pháp lu t. Xét khán  cáo của các b  cáo, nh n thấ  hình phạt cấp s  thảm 

đã xử phạt các b  cáo l  đún  pháp lu t. Do v  , đ  n h  không chấp nh n khán  

cáo của các b  cáo,  iữ n u  n bản án s  thẩm. 
 

 NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

              Tr n c  sở nội dun  vụ án, căn cứ v o các t i liệu tron  hồ s  vụ án đã 

đ ợc tranh tụn  tại phi n tòa, Hội đồn  xét xử nh n đ nh nh  sau: 
 

[1] Các b  cáo   u  n Đức H,   u  n Văn T và Ph  n  Văn H đã có 

hành vi ch i đánh b i phỏm thắn  thua bằn  ti n tại nh  số F bis tổ F khu phố I, 

ph ờn  K, Qu n M, Th nh phố Hồ Chí Minh, b  Côn  an ph ờn  K, Qu n M 

phát hiện bắt quả tan  cùn  v t chứn  v o lúc 12  iờ 30 cùn  n    20/2/2023. 

Kết quả đi u tra xác đ nh số ti n các b  cáo dùn  đánh bạc 5.220.000 đồn . 

         Với h nh vi vi phạm n u tr n của các b  cáo, Tòa án cấp s  thẩm đã xét xử 

v  tu  n bố các b  cáo   u  n Đức H,   u  n Văn T và Ph  n  Văn H phạm 

tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Đi u 321  ộ lu t Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ 

sun  năm 2017 l  có căn cứ đún  pháp lu t. Sau khi xét xử s  thẩm, các b  cáo 

  u  n Đức H,   u  n Văn T có đ n khán  cáo bản án s  thẩm của Tòa án 
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nhân dân Qu n 12 trong thời hạn lu t đ nh n n đ ợc xem xét  iải qu ết xét xử 

theo trình tự phúc thẩm.    

[2] Xét   u c u kháng cáo của các b  cáo   u  n Đức H,   u  n Văn T 

xin đ ợc h ởn  án treo, Hội đồn  xét xử phúc thẩm nh n thấ , các b  cáo có 

nhân thân tốt phạm tội l n đ u, thuộc tr ờn  hợp ít n hi m trọn , số ti n dùn  

đánh bạc khôn  lớn n n khôn  c n thiết cách l  các b  cáo khỏi đời sốn  xã hội 

mà cho các b  cáo đ ợc h ởn  án treo cũn  đủ tác dụn  cải tạo  iáo dục. Do 

v  , chấp nh n khán  cáo của các b  cáo   u  n Đức H,   u  n Văn T, sửa 

bản án s  thẩm theo h ớn   iữ n u  n mức hình phạt nh n  cho các b  cáo 

đ ợc h ởn  án treo, thời  ian thử thách 01 năm.  

[3] Các qu ết đ nh khác của bản án s  thẩm khôn  có khán  cáo, khán  

n h  đã có hiệu lực pháp lu t kể từ n    hết thời hạn khán  cáo, khán  n h . 

Các b  cáo không phải ch u án phí hình sự phúc thẩm theo qui đ nh tại 

  h  qu ết số 326/2016/U TVQH14 n    30/12/2016 của Quốc hội v  án phí, 

lệ phí Tòa án có hiệu lực n    01/01/2017. 

           Vì các lẽ trên; 

                                              QUYẾT ĐỊNH    

   - Căn cứ v o điểm b khoản 1 Đi u 355; điểm e khoản 1 Đi u 357  ộ lu t 

Tố tụn  hình sự năm 2015; Áp dụn  khoản 1 Đi u 321; điểm i, s khoản 1, khoản 

2 Đi u 51; khoản 1, khoản 2, khoản 5 Đi u 65  ộ lu t Hình sự năm 2015, sửa 

đổi bổ sun  năm 2017, sửa bản án hình sự s  thẩm số 207/2023/HS-ST ngày 

27/9/2023 của Tòa án nhân dân Qu n 12, Th nh phố Hồ Chí Minh đối với các b  

cáo   u  n Đức H,   u  n Văn T v  biện pháp chấp h nh hình phạt tù; xử 

phạt: 

   +    cáo   u  n Văn T 06 (sáu) thán  tù v  tội “Đánh bạc” nh n  cho 

h ởn  án treo, thời  ian thử thách 01 (một) năm, tính từ n    15/12/2023. Giao 

b  cáo   u  n Văn T cho Ủy ban nhân dân ph ờn  Trun  Mỹ Tâ , Qu n 12, 

Th nh phố Hồ Chí Minh giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách. Trong 

thời gian thử thách, nếu b  cáo cố ý vi phạm n hĩa vụ 02 l n trở lên thì Tòa án có 

thể quyết đ nh buộc b  cáo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho h ởng 

án treo. Tr ờng hợp b  cáo tha  đổi n i c  trú thì thực hiện theo qu  đ nh của 

Lu t Thi hành án hình sự năm 2019. 

   +    cáo   u  n Đức H 03 (ba) tháng tù v  tội “Đánh bạc” nh n  cho 

h ởn  án treo, thời  ian thử thách 01 (một) năm, tính từ n    15/12/2023. Giao 

b  cáo   u  n Đức H cho Ủy ban nhân dân xã  ình Mỹ, hu ện Củ Chi, Th nh 

phố Hồ Chí Minh giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách. Trong thời 

gian thử thách, nếu b  cáo cố ý vi phạm n hĩa vụ 02 l n trở lên thì Tòa án có thể 

quyết đ nh buộc b  cáo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho h ởng án 

treo. Tr ờng hợp b  cáo tha  đổi n i c  trú thì thực hiện theo qu  đ nh của Lu t 

Thi hành án hình sự năm 2019. 

 Các b  cáo không phải ch u án phí hình sự phúc thẩm. 
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Các qu ết đ nh khác của bản án s  thẩm khôn  có khán  cáo, khán  n h  

đã có hiệu lực pháp lu t, kể từ n    hết thời hạn khán  cáo, khán  n h . 

 ản án phúc thẩm có hiệu lực pháp lu t kể từ n    tu  n án. 

(Đã  iải thích chế đ nh v  án treo cho các b  cáo biết) 

                                                            

Nơi nhận :                  TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

- TANDTC;                  (1)                       THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

- TAND Cấp Cao tại TP.HCM;(1)      
- VKSND TP .HCM;           (3)      

- VKSND Qu n 12;         (1)           

- P. PC27 – CATP;          (1)                                

-    cáo;          (2)                                      

- THA Qu n 12;         (1)                                                                     

- TAND Qu n 12;          (1)                

- Công an Qu n 12;          (1)                                                                                       
- U  D n i  C c  trú;       (2)                                                   Huỳnh Văn Trực       

- Sở t  pháp;               (1)                                                             

-   u, Tòa hình sự, hồ s  (19).       (3)       

  

 

 

 

 

  


